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giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi)


Ngày 31 tháng 5 năm 2012, Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về Báo cáo số 137/BC-UBTVQH13 ngày 16 tháng 5 năm 2012 giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với nhiều nội dung của báo cáo và đóng góp một số ý kiến cụ thể. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi) như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)
Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.
 Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với nước biển, nước dưới đất thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên; nêu rõ việc phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trong Luật này chỉ liên quan đến hoạt động của con người.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo bổ sung như sau: việc điều chỉnh nước biển thuộc vùng nội thủy, lãnh hải trong Luật này nhằm bảo đảm sự thống nhất với Luật biên giới quốc gia, Luật biển Việt Nam dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp này, các luật chuyên ngành và các tuyên bố của Nhà nước Việt Nam để khẳng định chủ quyền của nước ta phù hợp với Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế. 

Đối với nước khoáng, nước nóng thiên nhiên đã được điều chỉnh bởi Luật khoáng sản nên đề nghị không quy định trong Luật này.

Đối với việc phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, Chương V của dự thảo Luật đã tiếp thu quy định các nội dung liên quan đến hoạt động do con người gây ra. Các tác hại do thiên tai gây ra, dự thảo Luật có một điều riêng về việc áp dụng các quy định của pháp luật có liên quan. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ quy định về phạm vi điều chỉnh đã được thể hiện trong dự thảo Luật.

2. Chính sách của Nhà nước về tài nguyên nước (Điều 4)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định: Nhà nước khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách tiết kiệm nước trong việc tái sử dụng nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn vào các mục đích sử dụng.
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về khuyến khích khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước; xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để tái sử dụng như thể hiện tại khoản 4 Điều này của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định “Nhà nước thực hiện chính sách tài chính đối với khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước và các dịch vụ có liên quan đến tài nguyên nước”. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: dự thảo Luật được xây dựng trên quan điểm quản lý, khai thác, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước, có sử dụng chính sách tài chính để điều chỉnh hành vi sử dụng nước của tổ chức, cá nhân, thể hiện ở các quy định như: ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Điều 41); nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước (điểm b khoản 2 Điều 38, điểm đ khoản 2 Điều 43, Điều 65). Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.
3. Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và các bên liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (Điều 6)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung việc lấy ý kiến của các nhà khoa học, tổ chức khoa học, tổ chức xã hội nghề nghiệp có liên quan và cộng đồng dân cư sinh sống trên địa bàn bị ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước.
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin bổ sung thêm đối tượng là tổ chức, cá nhân liên quan cần phải xin ý kiến như thể hiện tại điểm a khoản 1 Điều này. 
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung các qui định về vai trò giám sát và trách nhiệm bảo vệ nguồn nước của cộng đồng và các tổ chức, cá nhân. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Điều 25 dự thảo Luật đã quy định rõ vai trò giám sát và trách nhiệm bảo vệ nguồn nước của cộng đồng và các tổ chức, cá nhân. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.
4. Quy hoạch tài nguyên nước (Điều 15)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị không quy định quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước mà chỉ nên quy hoạch theo khu vực. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: việc quy định quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước là nhằm cụ thể hóa Chiến lược tài nguyên nước và phân bố các nguồn nước, định hướng quản lý, điều hòa, phân bổ, khai thác, sử dụng và bảo vệ các nguồn nước trong phạm vi cả nước. Mặt khác, quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước còn là cơ sở để lập các loại quy hoạch khác, trong đó có quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy hoạch tài nguyên nước biển thuộc nội thủy, lãnh hải.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: nước biển là nguồn nước đại dương mênh mông
, luôn ở trạng thái động, luân chuyển tự nhiên theo các dòng hải lưu, thủy triều, là một loại tài nguyên quý, môi trường sống của các loài sinh vật, chứa đựng các vấn đề môi trường xuyên biên giới, gắn liền với không gian biển, môi trường biển và không thể tách rời giữa các vùng biển. Quy hoạch nước biển cần phải đặt trong quy hoạch tổng thể về tài nguyên và bảo vệ môi trường biển
 và quy hoạch của các ngành có sử dụng nước biển. Vì vậy, việc quy hoạch riêng đối với nước biển thuộc nội thủy, lãnh hải là không khả thi. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung việc phân cấp quy hoạch tài nguyên nước đến cấp huyện, cấp xã để thống nhất với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng cấp quản lý hành chính. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: việc quản lý tài nguyên nước cần phải bảo đảm nguyên tắc thống nhất theo lưu vực sông, theo nguồn nước kết hợp với quản lý theo địa bàn hành chính. Hiện nay, lưu vực sông và nguồn nước được chia thành lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, lưu vực sông nội tỉnh, nguồn nước nội tỉnh. Vì vậy, đối với cấp huyện, cấp xã không lập quy hoạch tài nguyên nước nhưng thực hiện việc quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo thẩm quyền.

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị xác định rõ vai trò của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước trong việc thẩm định quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: vai trò phối hợp của các bộ, ngành, trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc lập, phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước đã được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 của dự thảo Luật. Còn Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước do Chính phủ thành lập để tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong những quyết định quan trọng về tài nguyên nước thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Do đó, việc lấy ý kiến của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước đối với quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
5. Bảo vệ tài nguyên nước (Chương III)
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung một điều về quan trắc, giám sát tài nguyên nước; quy định trách nhiệm công bố chất lượng các nguồn nước để dùng cho sinh hoạt hoặc sản xuất nước sạch.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin bổ sung quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc quan trắc, giám sát chất lượng các nguồn nước (Điều 28) và công bố thông tin chất lượng nguồn nước sinh hoạt, cảnh báo các hiện tượng bất thường về chất lượng của nguồn nước sinh hoạt (khoản 4 Điều 32). 
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng nội dung quy định bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật mà thuộc quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: rừng là yếu tố quan trọng trong việc giữ nước, điều hòa, tái tạo, phát triển tài nguyên nước. Bảo vệ và phát triển rừng là nhằm bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy. Việc bảo vệ và phát triển rừng nói chung được thực hiện theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng. Tại khoản 2 Điều 29 của dự thảo Luật đã thể hiện tinh thần này. Tuy nhiên, dưới góc độ bảo vệ và phát triển tài nguyên nước, Luật tài nguyên nước cần thiết phải có các quy định về bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy. Đối với các tổ chức, cá nhân khi tiến hành xây dựng hồ chứa, hoạt động khoáng sản thì phải có trách nhiệm trồng bù diện tích rừng đã mất và tham gia các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng đầu nguồn. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ quy định của dự thảo Luật.
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị không nên quy định cấp phép xả nước thải vào nguồn nước (Điều 37) vì đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: việc quản lý xả nước thải vào nguồn nước là nhằm bảo vệ chất lượng nguồn nước. Mặc dù Luật bảo vệ môi trường đã quy định dự án trước khi đi vào hoạt động phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, khi dự án đi vào hoạt động, đa số các yêu tố tác động đến môi trường đã dự báo đều có thể thay đổi, đặc biệt là tác động đến môi trường nước như thay đổi về lưu lượng, chế độ xả thải, chất lượng nước thải... Do vậy, cần phải kiểm soát chặt chẽ việc xả nước thải vào nguồn nước để đảm bảo phù hợp với khả năng tiếp nhận nước thải, tự làm sạch của nguồn nước. Việc cấp phép xả nước thải vào nguồn nước là cần thiết, do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật. 

6. Tài chính về tài nguyên nước (Chương VI)
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung một điều quy định về việc chi ngân sách nhà nước cho hoạt động tài nguyên nước, bổ sung quy định việc phân chia lợi ích từ các dự án khai thác tài nguyên nước.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: việc chi ngân sách nhà nước cho hoạt động tài nguyên nước và việc phân chia lợi ích từ các dự án khai thác tài nguyên nước phải được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội không bổ sung quy định này vào dự thảo Luật.  

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 65 về đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, đặc biệt đối với sản xuất nông nghiệp là ngành gặp nhiều rủi ro và lợi nhuận thấp cần có chính sách miễn nộp tiền này. 
Tiếp thu ý kiến trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin bỏ điểm d khoản 1, không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân khai thác mặt nước sông, hồ, mặt nước biển. 
Riêng đối với khai thác nước dưới đất cho trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản tập trung với quy mô lớn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng việc khai thác nước dưới đất cho các hoạt động này có thể gây ra suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước dưới đất, ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng nước của các tổ chức, cá nhân khác nên cần phải có các biện pháp kiểm tra, kiểm soát và việc thu tiền cấp quyền khai thác nhằm bảo đảm công bằng và nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ quy định này.
7. Điều phối, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông (Điều 72)
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, vai trò của nhân dân trong việc phát hiện vi phạm, kiến nghị trong khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: vai trò giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước đã được quy định tại khoản 2 Điều 5 dự thảo Luật và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức lưu vực sông.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: việc thành lập và hoạt động của tổ chức lưu vực sông sẽ do Chính phủ quy định phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên nước. 
Ngoài các vấn đề nêu trên, còn có một số ý kiến đại biểu Quốc hội góp ý về những nội dung cụ thể trong các điều, khoản và bố cục, kỹ thuật văn bản của dự thảo Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, rà soát và chỉnh lý như trong dự thảo Luật.

Xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Các đại biểu Quốc hội;
- TTUBKT;

- TTUBKHCN&MT;

- TTUBPL;

- Bộ TN&MT;

- Lưu: HC, KT.
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Nguyễn Thị Kim Ngân


� Nước biển bao phủ khoảng 71% diện tích bề mặt trái đất, chiếm trên 97 % thủy quyển của trái đất với thể tích khoảng 1.230.000.000 km3.


�  Việc lập quy hoạch tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, trong đó có nước biển đã được quy định tại Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 6/3/2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Hiện nay, dự án Luật tài nguyên, môi trường biển, hải đảo cũng đang trong quá trình xây dựng.
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